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   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

        Số:     /QĐ-BVHH                        Hoằng Hóa, ngày     tháng     năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục kỹ thuật mới thực hiện                                                                         

trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2024                                                                                          

               

GIÁM ĐỐC BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA 

 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc Quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-SYT ngày 28/11/2016; Quyết định số 

380/QĐ-SYT ngày 31/3/2017; Quyết định số 600/QĐ-SYT ngày 22/6/2020 của Sở Y 

tế Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoằng Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND  ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Ban hành phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;     

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoằng Hóa, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt kỹ thuật mới thực hiện trong khám bệnh, chữa bệnh tại 

các khoa, phòng năm 2024 gồm 46 kỹ thuật (có danh mục chi tiết kèm theo). 

 Điều 2. Các khoa, phòng có nhiệm vụ đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện các kỹ thuật  mới trong khám 

bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt; thực hiện đúng các quy định liên quan của 

pháp luật, bảo đảm an toàn cho người bệnh. 

 Điều 3. Các phòng chức năng có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo kiểm tra 

giám sát và đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện các kỹ thuật mới. Các khoa, 

phòng báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, năm về phòng Kế hoạch tổng 

hợp theo quy định.  

 



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà trưởng khoa, 

phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 4 QĐ (t/h); 

- SYT (b/c); 

- BHXH huyện (b/c); 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Triều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT MỚI THỰC HIỆN NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHH ngày   /3/2024) 
 

STT Tên kỹ thuật Mã số 

theo 

TT43 

Người thực hiện 

1.  Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ 

quan vận động 808 

Bs Mai Ngọc Luân 

2.  Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép 

thần kinh trụ 833 

Bs Mai Ngọc Luân 

3.  Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép 

thần kinh quay 834 

Bs Mai Ngọc Luân 

4.  Thương tích bàn tay giản đơn 860 Bs Mai Ngọc Luân 

5.  Thương tích bàn tay phức tạp 861 Bs Mai Ngọc Luân 

6.  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay 

bằng ghép da tự thân 323 

Bs Mai Ngọc Luân 

7.  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay 

bằng các vạt da tại chỗ 324 

Bs Mai Ngọc Luân 

8.  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay 

bằng các vạt da lân cận 325 

Bs Mai Ngọc Luân 

9.  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay 

bằng các vạt da từ xa 326 

Bs Mai Ngọc Luân 

10.  Phẫu thuật điều trị vết thương ngón 

tay bằng các vạt da tại chỗ 329 

Bs Mai Ngọc Luân 

11.  Phẫu thuật điều trị vết thương ngón 

tay bằng các vạt da lân cận 330 

Bs Mai Ngọc Luân 

12.  Phẫu thuật điều trị vết thương ngón 

tay bằng các vạt da từ xa 331 

Bs Mai Ngọc Luân 

13.  Phẫu thuật vết thương khớp bàn ngón 334 Bs Mai Ngọc Luân 

14.  Cắt u bao gân 321 Bs Mai Ngọc Luân 

15.  Cắt u bao gân(cổ tay, khoeo chân, cổ 

chân) 322 

Bs Mai Ngọc Luân 

16.  Chích rạch áp xe lớn, dẫn lưu 3898 Bs Mai Ngọc Luân 

17.  Phẫu thuật vết thương khớp 3902 Bs Mai Ngọc Luân 



18.  Phẫu thuật viêm tấy phần mềm ở cơ 

quan vận động 3903 

Bs Mai Ngọc Luân 

19.  Mở khoang và giải phóng mạch bị 

chèn ép của các chi 3904 

Bs Mai Ngọc Luân 

20.  Tạo hình bằng các vạt tự do đa dạng 

đơn giản 3908 

Bs Mai Ngọc Luân 

21.  Chọc dịch khớp 2367 Bs Mai Ngọc Luân 

22.  Tiêm corticoide vào khớp 2372 Bs Mai Ngọc Luân 

23.  Phẫu thuật trật khớp khuỷu 3669 Bs Mai Ngọc Luân 

24.  Phẫu thuật giải phóng dây giữa trong 

hội chứng ống cổ tay 3677 

Bs Mai Ngọc Luân 

25.  Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn 

thương phức tạp 3691 

Bs Mai Ngọc Luân 

26.  Phẫu thuật điều trị tách bàn tay (càng 

cua) 3696 

Bs Mai Ngọc Luân 

27.  Cắt dị tật bẩm sinh về bàn và ngón 

tay 3702 

Bs Mai Ngọc Luân 

28.  Găm đinh Kirschner gãy đốt bàn 

nhiều đốt bàn 3703 

Bs Mai Ngọc Luân 

29.  Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm 

bao hoạt dịch 3704 

Bs Mai Ngọc Luân 

30.  Phẫu thuật dị tật dính ngón, bằng và 

dưới 2 ngón tay 3705 

Bs Mai Ngọc Luân 

31.  Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng 3706 Bs Mai Ngọc Luân 

32.  Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay 3711 Bs Mai Ngọc Luân 

33.  Cố định ngoài điều trị gãy xương 

cẳng chân 3773 

Bs Mai Ngọc Luân 

34.  Phẫu thuật viêm xương cẳng chân: 

đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu 3776 

Bs Mai Ngọc Luân 

35.  Găm Kirschner trong gãy mắt cá 3778 Bs Mai Ngọc Luân 

36.  Kết hợp xương trong trong gãy xương 

mác 3779 

Bs Mai Ngọc Luân 

37.  Đặt vít gãy thân xương sên 3786 Bs Mai Ngọc Luân 



38.  Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương 

sên 3788 

Bs Mai Ngọc Luân 

39.  Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài 

hoặc Dupuytren 3789 

Bs Mai Ngọc Luân 

40.  Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn 

chỉnh cố định tạm thời 3793 

Bs Mai Ngọc Luân 

41.  Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn 

ngón chân 

791 Bs Mai Ngọc Luân 

42.  Phẫu thuật KHX gãy nền đốt bàn 

ngón 5 (bàn chân) 

792. Bs Mai Ngọc Luân 

43.  Phẫu thuật điều trị bệnh DE 

QUERVAIN và ngón tay cò súng 

843. Bs Mai Ngọc Luân 

44.  Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch 

của gân gấp bàn ngón tay 

847. Bs Mai Ngọc Luân 

45.  Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa 

ngón tay 

851. Bs Mai Ngọc Luân 

46.  Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn 

tay 

859. Bs Mai Ngọc Luân 

 

(Tổng 46 kỹ thuật) 
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